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Tóm tắt - Cửa sông được đánh giá là khu vực nóng về ô nhiễm
vi nhựa. Tuy nhiên, dữ liệu về vi nhựa tại cửa sông của khu vực
Đông Nam Á vẫn rất hạn chế. Nghiên cứu này đánh giá sự phân
bố và các đặc điểm của vi nhựa trong trầm tích và nước mặt của
cửa sông Thuận An, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mật độ vi nhựa dao
động từ 35 vi nhựa/m3 đến 175 vi nhựa/m3 trong nước mặt và
khoảng 300 vi nhựa/kg đến 2800 vi nhựa/kg trong trầm tích. Vi
nhựa có kích thước trong khoảng 300-3000 μm chiếm ưu thế ở
cửa sông Thuận An. Vi nhựa có sự đa dạng về màu sắc và vi nhựa
dạng sợi được ghi nhận nhiều nhất. Cửa sông Thuận An là khu
vực có độ đa dạng sinh học cao, sự phân bố của vi nhựa trong khu
vực này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái vùng cửa
sông và sức khỏe con người. 

 Abstract - Estuarine areas were identified to be the hotspots of
microplastic contamination. However, data on microplastics in the
estuaries of the Southeast Asian region have not been well
understood yet. In this study, the abundance and characteristics of
microplastics in the sediment and surface water of Thuan An
estuary, Thua Thien Hue province were investigated. The number of
microplastics in the surface water and sediment varied from
35 items/m3 to 175 items/m3 and from 300 items/kg to 2800 items/kg,
respectively. Microplastics with sizes from 300 to 3000 μm were
predominant. Microplastics were diverse in colors and fibers were the
most abundant form. Thuan An Estuary is an important area with
high biodiversity, the presence of microplastics in this area may
severely impact the estuarine ecosystem and human health. 
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1. Mở đầu 

Ô nhiễm nhựa hiện nay đã trở thành một trong các mối 
quan tâm chính về vấn đề môi trường toàn cầu. Các sản 
phẩm nhựa được sử dụng rộng rãi bởi những tiện ích mà 
nó đem lại cho cuộc sống, tuy nhiên rác thải nhựa lại là  
vấn đề lớn mà con người và môi trường đang phải đối mặt 
[1, 2]. Nhựa có thể tồn tại trong môi trường khoảng 400 - 
1000 năm. Với sự gia tăng nhanh chóng số lượng sản phẩm 
nhựa được sản xuất và tiêu thụ trên toàn thế giới, ước tính 
hàng năm có khoảng 4,8 - 12,7 triệu tấn nhựa đi vào môi 
trường biển [3]. Nhựa sau khi được thải ra ngoài môi 
trường chịu tác động của các quá trình vật lý, hoá học, sinh 
học sẽ bị phân mảnh tạo ra nhiều mảnh nhựa nhỏ hơn với 
nhiều kích thước khác nhau và thường được phân loại 
thành: Macro (> 25000 µm), meso (> 5000 - 25000 µm), 
micro (1 - 5000 µm) và nano (< 1 µm) [4, 5]. 

Nhựa với kích thước từ 1 - 5000 µm được gọi là vi nhựa 
(microplastic). Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự tích tụ vi 
nhựa dường như gia tăng liên tục trong môi trường không 
khí, đất, nước và trong cơ thể sinh vật [6-8]. Vi nhựa gây 
ra một mối đe dọa lớn cho các sinh vật. Với kích thước và 
màu sắc tương tự một số loài sinh vật phù du và trầm tích 
biển, vi nhựa được các loài sinh vật hấp thụ vào cơ thể. 
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, vi nhựa có thể làm giảm 
khả năng sống sót của cá và động vật không xương sống, 
có thể gây ức chế thời gian ấp và nở của trứng, suy giảm 
hệ miễn dịch, gây dị dạng, giảm tốc độ tăng trưởng và tỉ lệ 
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sống ở sinh vật [9, 10]. Sự phân bố rộng rãi của vi nhựa 
trong môi trường và sinh vật gia tăng sự tiếp xúc của con 
người với vi nhựa thông qua việc tiêu thụ các loài thủy sản, 
muối biển hay nguồn nước uống có chứa vi nhựa [11-13], 
tiềm ẩn các nguy cơ về sức khỏe cho con người. Tuy nhiên, 
các nguồn phát thải cũng như con đường vận chuyển và sự 
phân bố của vi nhựa vẫn chưa được nghiên cứu một cách 
có hệ thống. Do đó, rất khó để có thể đánh giá về sự phân 
bố của vi nhựa trong môi trường một cách toàn diện. Hiện 
nay, ước tính rằng có tới 80% nhựa trên biển có nguồn gốc 
từ đất liền và các cửa sông được xem là điểm nóng của việc 
phát thải vi nhựa từ các con sông vào đại dương [14, 15]. 
Mai và cộng sự [16] ước tính rằng, khoảng 66 tấn vi nhựa 
thải ra Biển Đông thông qua cửa sông Châu Giang ở Trung 
Quốc. Tuy nhiên, mức độ ô nhiễm vi nhựa cùng các đặc 
điểm của chúng trong hệ sinh thái cửa sông vẫn còn ít được 
nghiên cứu, đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á [17, 18]. 

Theo nghiên cứu được công bố bởi các chuyên gia Hoa 
Kỳ và Úc, Việt Nam thải ra 1,8 triệu tấn rác thải nhựa mỗi 
năm, con số này cao hơn 10% so với giá trị trung bình của 
thế giới [19, 20]. Cho đến nay, các nghiên cứu về vi nhựa 
ở Việt Nam tập trung chủ yếu vào ô nhiễm vi nhựa trong 
nước mặt của một số con sông và hồ nội thành ở cả ba miền 
Bắc, Trung, Nam [19, 21]. Tuy nhiên, các nghiên cứu về vi 
nhựa ở các khu vực cửa sông ven biển của Việt Nam còn 
rất hạn chế. Để cung cấp thêm thông tin về tình hình ô 
nhiễm vi nhựa ở khu vực này, nhóm tác giả đã thực hiện 
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một cuộc khảo sát về hiện trạng ô nhiễm vi nhựa ở cửa sông 
Thuận An, thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Đây là một cửa sông có vai trò quan trọng về mặt sinh thái 
môi trường cũng như kinh tế ở khu vực miền trung Việt 
Nam. Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định mật độ 
của vi nhựa phân bố trong nước mặt và trong trầm tích đáy 
của khu vực cửa sông. Đồng thời, các đặc điểm về màu sắc, 
hình dạng và kích thước của vi nhựa cũng được khảo sát. 

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 
2.1. Địa điểm và phương pháp thu mẫu 

Cửa Thuận An là một cửa sông chính của tỉnh Thừa 
Thiên Huế, đóng vai trò quan trọng trong việc trao đổi nước 
của phá Tam Giang với nước biển mặn có nồng độ oxy cao, 
tạo ra các hoạt động đưa vào và đẩy ra các quần thể sinh 
vật, vận chuyển ra biển nước ngọt và các chất dinh dưỡng 
dư thừa. Quá trình thu mẫu được tiến hành vào tháng 1 năm 
2022 tại 6 vị trí cửa sông Thuận An. Các vị trí này được 
thu ở cả 2 bên bờ tại 3 lát cắt đại diện cho khu vực sông 
Hương trước khi đổ ra phá Tam Giang (H1, H2), tại khu 
vực phá giao với sông Hương (H3, H4) và khu vực phá tiếp 
giáp với biển (H5, H6) (Hình 1, Bảng 1). 

 
Hình 1. Bản đồ cửa Thuận An và các vị trí thu mẫu 

Bảng 1. Vị trí thu mẫu ở cửa sông Thuận An 

Điểm Kinh độ Vĩ độ 

H1 16.5373 107.5872 

H2 16.5396 107.5853 

H3 16.5534 107.6383 

H4 16.5613 107.6218 

H5 16.5704 107.6261 

H6 16.574 107.6157 

Tại mỗi vị trí, mẫu nước được thu tại độ sâu cách mặt 
nước 50 cm và mẫu trầm tích được thu tại độ sâu 5 cm từ 
bề mặt đáy. Mẫu nước mặt (300 L/ mỗi điểm) được thu 
bằng xô inox (20 L) và được lọc qua lưới thu mẫu sinh vật 
phù du (đường kính: 50 cm, kích thước mắt lưới: 80 μm) 
để cô đặc mẫu lại thành 300mL/mỗi điểm. Mẫu được chứa 
trong chai thủy tinh và bảo quản lạnh. Mẫu trầm tích được 
thu bằng thiết bị lấy mẫu lõi trầm tích làm bằng thép không 
gỉ (đường kính: 5 cm). Năm mẫu phụ được thu và trộn lẫn 
để được một mẫu trầm tích đồng nhất đại diện cho mỗi địa 

điểm (1 kg trầm tích/ mỗi điểm). Vận tốc dòng nước của 
khu vực lấy mẫu cũng được đo bằng lưu lượng kế cơ học. 
2.2. Phương pháp xử lý và phân tích mẫu 

Mẫu nước được xử lý dựa theo quy trình của Lahens và 
cộng sự [20], Strady và cộng sự [21] và kiến nghị của 
GESAMP [22] để thu hồi vi nhựa trong nước. Cụ thể, mẫu 
nước (300 mL/điểm) được sàng qua rây kim loại có kích 
thước mắt lưới 5 mm trước khi được xử lý bằng 1 g natri 
dodecyl sunfat (SDS) ở 50oC trong 24 giờ. Sau đó, 1 mL 
bioenzyme F (lipase) và 1 mL bioenzyme SE (protease và 
amylase) được thêm vào mẫu và ủ ở 40oC trong 48 giờ tiếp 
theo. Sau đó, 15 mL H2O2 30% được thêm vào mẫu và tiếp 
tục giữ ở 40oC trong 48 giờ. Mẫu sau đó được sàng qua rây 
(kích thước mắt lưới 250 μm) để thu hồi phần mẫu có kích 
thước lớn hơn 300 μm. Phần mẫu này được tiếp tục tách ra 
sử dụng dung dịch NaCl (1,18 g/mL). Bước tách vi nhựa 
được lặp lại ít nhất năm lần để đảm bảo lượng vi nhựa được 
thu hồi là tối ưu nhất. Cuối cùng, mẫu được lọc qua màng 
lọc sợi thủy tinh Whatman (GF/A; kích thước lỗ 1,6 μm), 
và màng lọc được giữ trong các đĩa petri đóng kín và để 
khô ở nhiệt độ phòng. 

Đối với mẫu trầm tích, quá trình xử lý bao gồm việc sấy 
khô mẫu ở 55°C trong 72 giờ trong tủ sấy. Quá trình phân 
tích được thực hiện với 10 g trầm tích khô cho mỗi điểm 
thu mẫu. Để loại bỏ chất hữu cơ trong mẫu, 20 mL H2O2 
30% được thêm vào mẫu và giữ ở 40°C trong 3 giờ; Các 
bước xử lý tiếp theo (bao gồm sàng, tách và lọc) được thực 
hiện tương tự như mẫu nước mặt. 
2.3. Xác định đặc điểm của vi nhựa 

Vi nhựa được giữ lại trên màng lọc sợi thủy tinh được 
quan sát bằng kính hiển vi soi nổi (Leica S9i) có trang bị 
máy ảnh. Các vật liệu được xác định là vi nhựa dựa trên 
các tiêu chí của Hidalgo-Ruz và cộng sự [23] và GESAMP 
[22], sau đó được phân thành năm loại dựa theo hình dạng 
gồm mảnh, sợi, viên, phim và xốp [24]. Ngoài ra, màu sắc 
của vi nhựa cũng được xác định. Kích thước của vi nhựa 
được đo bằng phần mềm LASX® (Đối với sợi: Chiều dài 
và đường kính; Đối với mảnh, phim và xốp: Diện tích; và 
đối với viên: Đường kính và diện tích) với kích thước xác 
định được giới hạn trong khoảng 300 - 5000 μm. Mật độ vi 
nhựa được xác định bằng số lượng vi nhựa trên m3 (vi 
nhựa/m3) đối với nước và số lượng vi nhựa trên một kg 
trọng lượng khô (vi nhựa/kg) đối với trầm tích. 
2.4. Kiểm soát ô nhiễm vi nhựa từ môi trường 

Để tránh mẫu bị nhiễm phải vi nhựa từ môi trường xung 
quanh, nhiều quy tắc đã được tuân thủ nghiêm ngặt trong 
quá trình lấy mẫu và quy trình phân tích [23]. Trong quá 
trình lấy mẫu, tất cả các vật chứa và thiết bị đều được làm 
sạch bằng nước cất đã được lọc qua màng lọc trước khi sử 
dụng. Mẫu được đậy kín và bảo quản cẩn thận ngay sau khi 
thu. Trong quá trình phân tích, các thiết bị và dụng cụ bằng 
thủy tinh hoặc kim loại được sử dụng. Khu vực phân tích 
và tất cả thiết bị đều được làm sạch bằng cồn, dụng cụ được 
rửa bằng nước cất đã lọc qua màng lọc thủy tinh. Mẫu luôn 
được đậy kín bằng giấy bạc sau mỗi bước phân tích. Ngoài 
ra, để kiểm soát ô nhiễm vi nhựa trong không khí, một mẫu 
trắng được sử dụng với giấy lọc được đặt trong đĩa petri 
mở nắp và để gần khu vực phân tích mẫu. 
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2.5. Phương pháp phân tích số liệu 
Tất cả dữ liệu được phân tích và xử lý thống kê bằng 

phần mềm R [25]. Kết quả về mật độ và kích thước vi nhựa 
(chiều dài, diện tích) được trình bày dưới dạng giá trị trung 
bình ± độ lệch chuẩn (SD). 

3. Kết quả và thảo luận 
3.1. Mật độ và sự phân bố của vi nhựa trong nước và 
trầm tích tại cửa sông 

Vi nhựa được phát hiện ở tất cả các địa điểm nghiên 
cứu tại cửa sông Thuận An. Mật độ vi nhựa trong nước mặt 
dao động từ 35 vi nhựa/m3 đến 175 vi nhựa/m3. Trong đó, 
mật độ vi nhựa khá cao trong mẫu nước mặt ở các địa điểm 
H1, H2 và H6. Đối với trầm tích, mật độ vi nhựa cao quan 
sát được ở các địa điểm H1, H3 và H6. Mật độ vi nhựa cao 
tại H1 và H2 cho thấy, sông Hương là một nguồn đóng góp 
vi nhựa lớn vào phá Tam Giang - Cầu Hai. Cửa Thuận An 
là nơi giao hòa giữa sông Hương với đầm phá Tam Giang 
- Cầu Hai và biển, được xem là nơi tập trung một lượng lớn 
rác thải từ sông Hương đổ về [26]. Sông Hương cũng đã 
được báo cáo là đang trong tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa 
nghiêm trọng [27, 28]. Theo nghiên cứu của Trung tâm 
Nghiên cứu chuyển giao Công nghệ môi trường miền 
Trung (CRET.HUE), hàng năm lượng rác nhựa được sông 
Hương vận chuyển về đầm phá Tam Giang - Cầu Hai là 
479 tấn/năm, chiếm 12% tổng lượng rác thải nhựa phát sinh 
của thành phố Huế, và đặc biệt lượng rác thải nhựa lại tăng 
cao sau các trận mưa lũ [26]. Đối với điểm H6, sự tập trung 
cao của vi nhựa tại đây có thể là do khu vực này của phá 
được bao bọc bởi đường bờ bên ngoài và tạo thành môi 
trường vịnh kín khiến rác thải nhựa và vi nhựa tập trung 
tích lũy lại tại đây. Đối với điểm H3, đây là khu vực cảng 
cá Thuận An là nơi tập trung một lượng lớn rác thải bao 
gồm cả rác thải nhựa [26]. Tuy nhiên, mật độ vi nhựa tại 
đây lại cao trong trầm tích nhưng lại thấp trong nước mặt, 
do đó cần khảo sát thêm khu vực này để có thể hiểu rõ hơn 
các yếu tố chi phối đến sự phân bố vi nhựa tại đây. 

Mật độ vi nhựa trong nước ở cửa sông Thuận An cao 
hơn đáng kể khi so sánh với các cửa sông khác tại Việt 
Nam như cửa sông Dinh (28,4 vi nhựa/m3) [21], rạch Giồng 
Ông Tố (khu vực cửa sông) ở sông Sài Gòn (42,5 vi 
nhựa/m3) [29] và sông Bạch Đằng (3,42 vi nhựa/m3) [30]. 
So với các cửa sông khác trên thế giới, cửa Thuận An có 
mật độ vi nhựa trong nước mặt cao hơn cửa sông Pearl ở 
Trung Quốc (0,256 vi nhựa/m3) [31], cửa sông Goiana ở 
Brazil (0,26 vi nhựa/m3) [32], cửa sông ở khu vực đô thị 
phía nam Châu phi (1,1 vi nhựa/m3) [33], cửa sông Tamar 
ở vương quốc Anh (0,028 vi nhựa/m3) [17]. Tuy nhiên, mật 
độ vi nhựa ở cửa Thuận An lại thấp hơn nhiều so với mật 
độ được ghi nhận ở một số cửa sông khác đặc biệt là các 
cửa sông ở Trung Quốc như cửa sông Trường Giang (231 
± 182 vi nhựa/m3) [34], cửa sông Haihe (1485,7 ± 819,9 vi 
nhựa/m3) [35], cửa sông Dương Tử (4137,3 ± 2461,5 vi 
nhựa/m3) [18], và cửa sông Río de la Plata ở Nam Mỹ (139 
vi nhựa/m3) [36]. Mật độ vi nhựa cao tỉ lệ thuận với khả 
năng tiếp cận của cửa sông đối với các hoạt động của con 
người như khu thương mại, công nghiệp và khu dân cư 
[37,38,39]. Chẳng hạn sông Hồng của Trung Quốc tiếp 
nhận nguồn nước chủ yếu từ bốn kênh chính của khu vực 

đông dân cư sinh sống dẫn đến mật độ vi nhựa trong nước 
mặt cao (2282,5 vi nhựa/m3) [40], trái lại sông Dongting 
bao quanh bởi các trang trại và mật độ dân cư thưa hơn nên 
mật độ vi nhựa trong nước mặt thấp hơn (1191,7 vi 
nhựa/m3) [37]. Đối với cửa Thuận An, nguồn phát thải vi 
nhựa chính có thể xuất phát từ việc tiếp nhận một lượng 
lớn rác thải nhựa từ hoạt động sinh hoạt của người dân, 
hoạt động ngư nghiệp và hoạt động du lịch [26, 28, 41, 42]. 
Ước tính mỗi ngày khu vực đầm phá tiếp nhận một lượng 
rác thải nhựa khoảng 394.818 túi ni-lông và 112.805 chai 
nhựa [26]. Theo khảo sát của Ngân hàng thế giới (2022), 
rác thải nhựa ở các khu vực khảo sát bao gồm cả khu vực 
ven biển Thuận An và ven sông Hương chiếm trung bình 
93,6% về số lượng (70,7% về khối lượng) rác thải [41]. 

 
Hình 2. Mật độ vi nhựa trong nước (a) và trầm tích (b) tại  

các điểm nghiên cứu ở cửa Thuận An 
Đáng chú ý là cửa sông Thuận An tích lũy một lượng 

vi nhựa trong trầm tích khá cao, với mật độ thấp nhất là 
300 vi nhựa/kg và cao nhất là 2800 vi nhựa/kg. Mật độ vi 
nhựa trong trầm tích ở cửa Thuận An vượt qua nhiều cửa 
sông khác trên thế giới, như các cửa sông Liêu Hà (120 ± 
46 vi nhựa/kg) [43], cửa sông Yondingxinhe (85,0 ± 40,1 
vi nhựa/kg), cửa sông Trường Giang (121 ± 9 vi nhựa/kg) 
[30], [44], và cửa sông Haihe (216,1 ± 92,1 vi nhựa/kg) 
[30] ở Trung Quốc, cửa sông Jagir ở Indonesia (590 vi 
nhựa/kg) [45], cửa sông Warnow ở Đức (100 vi nhựa/kg) 
[46]. Đáng nói là so với cửa Thuận An thì một số cửa sông 
này (chẳng hạn cửa sông Trường Giang và cửa sông Haihe 
ở Trung Quốc) có mật độ vi nhựa trong nước mặt cao hơn 
nhưng mật độ trong trầm tích thì lại thấp hơn. Cơ chế lắng 
đọng của vi nhựa trong trầm tích hay lơ lửng trong nước là 
khá phức tạp vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như đặc tính 
của vi nhựa (tỷ trọng, hình dạng, bề mặt,...), đặc điểm của 
kênh sông (nhiệt độ, áp suất nước, động lực dòng chảy,...) 
và cả các điều kiện thời tiết [47, 48]. Nghiên cứu của Kapp 
và Yeatnab chỉ ra rằng vi nhựa có xu hướng lắng đọng vào 
trầm tích khi dòng chảy chậm hơn, điều này dẫn đến sự gia 
tăng nồng độ vi nhựa trong trầm tích [49]. Tốc độ dòng 
chảy ở cửa Thuận An mà nhóm tác giả đo được khá thấp 
(0,0655 m/s), có thể tạo ra điều kiện lý tưởng để vi nhựa 
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chìm xuống đáy làm gia tăng sự tích lũy của vi nhựa trong 
trầm tích [50, 51]. Tuy nhiên, để có thể hiểu rõ hơn về các 
yếu tố ảnh hưởng đến sự phân bố của vi nhựa trong nước 
và trầm tích tại khu vực nghiên cứu, việc tiến hành các 
nghiên cứu sâu hơn là cần thiết. 
3.2. Đặc điểm về hình dạng, màu sắc, và kích thước của 
vi nhựa 

Đặc điểm phân bố hình dạng vi nhựa ở cửa Thuận An 
được trình bày ở Hình 3. Sợi và mảnh là hai hình dạng phổ 
biến nhất của vi nhựa được ghi nhận trong cả môi trường 
nước và trầm tích tại cửa sông Thuận An. Vi nhựa dạng sợi 
chiếm hơn 80% tổng số vi nhựa trong cả mẫu nước và trầm 
tích. Vi nhựa dạng mảnh chiếm 12,06% trong tổng số vi 
nhựa trong nước và 14,67% trong tổng số vi nhựa trong 
trầm tích. Vi nhựa dạng phim chỉ xuất hiện với tỉ lệ rất nhỏ 
(< 1%) trong mẫu nước, còn vi nhựa dạng viên không được 
tìm thấy ở cả mẫu nước mặt và trầm tích. 

 
Hình 3. Phân bố hình dạng của vi nhựa trong nước mặt (a) và 

trầm tích (b) tại cửa Thuận An 
Kết quả của nghiên cứu này khá tương đồng với nghiên 

cứu tại cửa sông Dương Tử, Trung Quốc [52] và cửa sông 
Jagir, Indonesia [45] với vi nhựa dạng sợi chiếm tỉ lệ cao 
nhất trong nước và trầm tích mặt. Vi nhựa dạng sợi có thể 
phát sinh từ quá trình sản xuất và sử dụng vải tổng hợp, dây 
thừng và lưới đánh cá. Từ những nghiên cứu ở các khu vực 
cửa sông khác nguồn gốc chính của vi nhựa dạng mảnh 
trong các cửa sông Tamar (Vương quốc Anh) và Kênh 
Bristol (Vương quốc Anh) đã nghiên cứu là sự phân mảnh 
của vi nhựa thứ cấp từ mảnh nhựa lớn hơn thông qua các 
lực cơ học (Ví dụ: Hoạt động của sóng,...), các quá trình 
quang hóa bởi ánh sáng mặt trời và quá trình sinh học [53]. 
Vi nhựa dạng viên và dạng phim thường được phân mảnh 
từ đồ trang trí của quần áo, túi nhựa, bao bì thực phẩm [54]. 
Sự xuất hiện với mật độ cao của vi nhựa dạng sợi và dạng 
mảnh làm tăng cơ hội của vi nhựa đi vào và tích lũy trong 
cơ thể sinh vật thủy sinh. Nhiều nghiên cứu đã báo cáo rằng 
vi nhựa dạng sợi được tìm thấy nhiều trong các loài hai 
mảnh vỏ (như chiếm đến 69,4% tổng số vi nhựa được tìm 
thấy ở loài hàu Saccostrea cucullata ở cửa sông Pearl, 
Trung Quốc [55] và vi nhựa dạng mảnh cũng được tìm thấy 
trong 30% số mẫu cá ở 18 địa điểm dọc theo bờ biển Địa 
Trung Hải của Thổ Nhĩ Kỳ [56]. Các loại nhựa có kích 
thước và thành phần khác nhau có thể gây ra các rủi ro cấp 

tính hoặc mãn tính đối với các loài sinh vật khác nhau [57]. 
Vi nhựa dạng sợi tại cửa sông Thuận An có kích thước 

trung bình 1600±814 μm trong nước mặt và 1573±996 μm 
trong trầm tích. Trong đó, hầu hết các vi nhựa dạng sợi ở 
cả trong nước mặt và trầm tích tại cửa sông Thuận An đều 
có kích thước dưới 3000 μm, cụ thể 90% sợi vi nhựa xuất 
hiện trong nước mặt có kích thước nhỏ hơn 2713 μm và 
nhỏ hơn 2895 μm trong mẫu trầm tích (Hình 4). 

 
Hình 4. Sự phân bố kích thước của vi nhựa dạng sợi trong  

nước mặt (a) và trầm tích (b) tại cửa Thuận An 
Bên cạnh đó, vi nhựa dạng mảnh xuất hiện ở cửa sông 

Thuận An có kích thước trung bình 173648±114636 μm2 
và 224626±148232 μm2 trong mẫu trầm tích. Trong đó, 
90% số lượng mảnh vi nhựa trong nước có kích thước nhỏ 
hơn 252033 μm2 và nhỏ hơn 261447 μm2 trong mẫu trầm 
tích được tìm thấy ở cửa sông Thuận An. Tỷ lệ các mảnh 
vi nhựa có kích thước nhỏ chiếm rất cao, bởi các “mảnh” 
nhựa lớn bị phân mảnh liên tục thành các “mảnh” nhỏ hơn 
dưới các tác động của môi trường. 

Kết quả của nghiên cứu này khá tương đồng với các 
nghiên cứu khác trên thế giới, vi nhựa có kích thước dưới 
2000 μm chiếm hơn 70% ở khu vực các cửa sông ở Trung 
Quốc như Jiaojiang, Oujiang và Minjiang [58] và chiếm 
hơn 80% trong nước mặt đô thị của Vũ Hán [59] (trong 
nghiên cứu này, vi nhựa có kích thước nhỏ hơn 2000 μm 
chiếm 80% trong mẫu nước và trong mẫu trầm tích). Vi 
nhựa có kích thước nhỏ có khả năng “di chuyển” nhanh 
hơn trong gió và nước [54]. Số lượng vi nhựa với kích 
thước nhỏ ngày càng tăng trong môi trường làm gia tăng 
mối lo ngại về sự tích lũy của chúng trong chuỗi thức ăn 
[59, 60]. Các sinh vật tiêu thụ vi nhựa như một nguồn thức 
ăn bởi vi nhựa với kích thước nhỏ có hình thái khá tương 
đồng với động vật phù du hay ấu trùng cá [61, 62]. Theo 
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nghiên cứu của Boerger và cộng sự [63], 1375 vi nhựa có 
kích thước từ 1000 μm đến 2790 μm đã được tìm thấy trong 
35% cá ở Bắc Thái Bình Dương và có 184 cá thể cá (trong 
tổng số 504 cá thể) ở eo biển Anh ăn phải vi nhựa có kích 
thước 1000 μm - 2000 μm [64]. 

 
Hình 5. Phân bố kích thước của vi nhựa dạng mảnh, phim, xốp 

trong nước mặt (a) và trầm tích (b) tại cửa Thuận An 

 
Hình 6. Phân bố màu sắc của vi nhựa trong nước mặt (a) và 

trầm tích (b) tại cửa Thuận An 
Màu sắc của vi nhựa tại 6 điểm thu mẫu ở cửa sông 

Thuận An được xác định bao gồm 6 nhóm màu chính gồm 
đỏ, vàng, đen, xanh lam, xanh lục và trắng. Cả 6 nhóm màu 
này đều được tìm thấy ở vi nhựa trong nước mặt và trầm 
tích, tuy nhiên tỷ lệ phân bố của các màu trong hai môi 
trường này là khác nhau (Hình 6). 

Đặc biệt, trong khi vi nhựa màu trắng chiếm ưu thế vượt 
trội so với các màu khác trong môi trường trầm tích (56%) 
thì trong môi trường nước mặt vi nhựa màu trắng và xanh 
lam cùng chiếm ưu thế với lần lượt 44,0% và 39,7%. Màu 

sắc của vi nhựa cũng là một trong những mối quan tâm 
trong các nghiên cứu về vi nhựa vì màu sắc có thể đe dọa 
các loài thủy sinh khi các vi nhựa sáng màu thường bị động 
vật thủy sinh nhầm lẫn là thức ăn của chúng [61]. Một khi 
vào cơ thể sinh vật, vi nhựa và các chất ô nhiễm tích tụ trên 
bề mặt vi nhựa (như các chất ô nhiễm hữu cơ PAHs, PCBs 
và các kim loại nặng) có thể ảnh hưởng xấu đến cơ thể sinh 
vật hoặc được vận chuyển lên các bậc dinh dưỡng cao hơn 
trong chuỗi thức ăn thông quá quá trình tích lũy và khuếch 
đại sinh học để có thể gây nguy hại cho cả hệ sinh thái thủy 
vực, môi trường và sức khỏe con người [10, 15, 38, 62, 65]. 
Kết quả phân tích Raman cho thấy, vi nhựa tại cửa sông 
Thuận An phổ biến là polypropylene - PP (chiếm 40% tổng 
số vi nhựa phân tích) và polyethylene - PE (30%) (Hình 7). 
Mặc dù, PP và PE được xếp vào nhóm polymer ít nguy 
hiểm hơn so với các polymer khác [66], chúng vẫn có thể 
gây ra nhiều tác động tiềm ẩn đến sức khỏe sinh vật và hệ 
sinh thái. Theo một số nghiên cứu, PP được xác định gây 
ra tình trạng bất động ở loài Daphnia similis [67] cũng như 
ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của động vật [68]. 
Bên cạnh đó, PP còn được xác định là có khả năng hấp thụ 
các kim loại nặng như cadimi, chì, asen cao hơn các loại 
polymer khác, dẫn đến nguy cơ nhiễm độc kim loại nặng 
đối với sinh vật và con người [69]. Việc nuốt phải PE đã 
được chứng minh gây ra tắc nghẽn ruột, gây thiếu dinh 
dưỡng và làm giảm khả năng giải độc của ấu trùng ruồi 
[70], làm gia tăng tốc độ hô hấp và giảm tốc độ bơi của cá 
và do đó ảnh hưởng đến khả năng tìm kiếm thức ăn cũng 
như làm tăng khả năng bị ăn thịt của chúng [71]. 

 
Hình 7. Phổ Raman của hai loại vi nhựa phổ biến tại  
cửa Thuận An: Polypropylene (a) và Polyethylene (b) 

4. Kết luận 
Cửa sông là địa điểm quan trọng để tìm hiểu về ô nhiễm 

vi nhựa trong đại dương thông qua các con sông ở đất liền. 
Đây là nghiên cứu đầu tiên cung cấp dữ liệu tham khảo về 
ô nhiễm vi nhựa từ cửa sông Thuận An, tỉnh Thừa Thiên 
Huế. Trong nghiên cứu này, mật độ của vi nhựa trong nước 
mặt và trầm tích của cửa sông Thuận An tương đối cao so 
với các cửa sông khác ở Việt Nam, là một điều đáng quan 
ngại cho hệ sinh thái ở khu vực này cũng như cho sức khỏe 
của người dân tiêu thụ thủy hải sản nuôi trồng và đánh bắt 
ở đây. Do đó, cần có nhiều nghiên cứu sâu hơn được thực 
hiện để đánh giá rủi ro ô nhiễm vi nhựa ở cửa sông Thuận 
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An, từ đó có thể lập kế hoạch cho việc quản lý và bảo tồn 
hệ sinh thái cửa sông này. 

Lời cảm ơn: Nhóm tác giả chân thành cảm ơn Bộ Giáo dục 
& Đào tạo và Đại học Đà Nẵng đã tài trợ kinh phí thông 
qua Đề tài cấp Bộ năm 2021 (Mã số: B2021-DNA-11). 
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